
United States Standards for Soybeans 

 Summary: The Agricultural Marketing Service (AMS) is revising the 

United States Standards for Soybeans by removing soybeans of other colors 

(SBOC) as an official factor. In addition, AMS is revising the table of Grade 

Limits and Breakpoints for Soybeans to reflect this change. 

 This action, pursuant to 5 U.S.C. 551 et seq., amends regulations, at 7 CFR 

part 800 and part 810, issued under the United States Grain Standards Act (7 

U.S.C. 71-87k), as amended (USGSA). Section 4 of the USGSA (7 U.S.C. 76(a)) 

grants the Secretary of Agriculture the authority to establish standards for grain 

regarding kind, class, quality, and condition. 

 In response to requests from grain industry representatives, AMS published 

a proposed rule in the Federal Register on March 31, 2023 (88 FR 19229), inviting 

interested parties to comment on the proposed removal of SBOC as an official 

factor for soybeans.  

 AMS regularly reviews grain standards to ensure their effectiveness in 

meeting the quality requirements of grain moving in the value chain. An increase 

in the amount of SBOC in officially graded soybean lots over the past two years 

has led to a decrease in the marketability of U.S. soybeans versus those from other 

exporting countries.  

 In the proposed rule, AMS invited stakeholders to comment on the effect 

of removing SBOC as an official grade-determining factor. Additionally, the 

proposed rule addressed making the standards effective on an expediated timeline. 

According to the USGSA, ``No standards established or amendments or 

revocations of standards under this chapter shall become effective less than one 

calendar year after promulgation thereof, unless in the judgment of the Secretary, 

the public health, interest, or safety require that they become effective sooner'' (7 

U.S.C. 76(b)(1)).  

 In the proposed rule, AMS argued that effecting the standards change in a 

shorter timeframe is in the public's interest and invited comments to determine if 

this is the case. 

 AMS Action: 

  AMS is revising 7 CFR part 810, Subpart J, United States Standards for 

Soybeans to eliminate SBOC as an official factor but retain it in the standards as 

part of the definition of the class Yellow soybeans.  



Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ đối với Đậu nành màu 

Tóm tắt: Cơ quan Tiếp thị Nông nghiệp (AMS) sửa đổi Tiêu chuẩn quốc 

gia Hoa Kỳ đối với Đậu nành - đậu nành có màu khác (SBOC). Ngoài ra, AMS 

đang sửa đổi bảng Phân loại giới hạn và mức độ giới hạn đối với Đậu nành. 

 Cụ thể, Hoa Kỳ sửa đổi các quy định tại mục 7 CFR phần 800 và phần 810, 

được ban hành theo Đạo luật Tiêu chuẩn Ngũ cốc Hoa Kỳ (7 U.S.C. 71-87k), đã 

được sửa đổi (USGSA). Mục 4 của USGSA (7 U.S.C. 76(a)) quy định rằng Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp có quyền thiết lập các tiêu chuẩn về ngũ cốc liên quan 

đến chủng loại, chất lượng và tình trạng của chúng. 

 Để đáp lại yêu cầu từ các đại diện của ngành công nghiệp ngũ cốc, AMS 

đã xây dựng và công bố quy định trong Sổ đăng ký Liên bang vào ngày 31 tháng 

3 năm 2023 (88 FR 19229), mời các bên quan tâm bình luận về đề xuất loại bỏ 

SBOC như một yếu tố chính thức đối với đậu nành. 

AMS thường xuyên xem xét các tiêu chuẩn về ngũ cốc để đảm bảo tính hiệu quả 

trong việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của ngũ cốc trong chuỗi giá trị. Sự 

gia tăng lượng SBOC trong các lô đậu nành được phân loại chính thức trong hai 

năm qua đã dẫn đến giảm khả năng tiếp thị của đậu nành Hoa Kỳ so với đậu nành 

từ các nước xuất khẩu khác. 

 Trong quy tắc đề xuất, AMS đã mời các bên liên quan bình luận về tác động 

của việc loại bỏ SBOC như một yếu tố xác định cấp độ chính thức. Theo USGSA, 

“Không có tiêu chuẩn nào được thiết lập, sửa đổi hoặc thu hồi mà có hiệu lực 

trong vòng chưa đầy một năm sau khi ban hành, trừ khi theo phán quyết của Bộ 

trưởng, vì sức khỏe, lợi ích và an toàn của cộng đồng, bắt buộc phải thực hiện các 

hành động khẩn cấp'' (7 U.S.C. 76(b)(1)).;;; 

 Trong quy tắc đề xuất, AMS lập luận rằng việc thực hiện thay đổi tiêu 

chuẩn trong khung thời gian ngắn hơn là vì lợi ích của công chúng và mời các ý 

kiến đóng góp để xác định xem liệu đây có phải là trường hợp khẩn cấp hay 

không. 

 Hành động của AMS: 

  AMS sửa đổi mục 7 CFR phần 810, Tiểu phần J, Tiêu chuẩn Hoa Kỳ về 

Đậu nành để loại bỏ SBOC như một yếu tố chính thức nhưng vẫn giữ nó trong 

các tiêu chuẩn như một phần định nghĩa của loại đậu nành Vàng. 



 


